
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 1 Tòa nhà Sunrise Building II, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC THỂ THAO MCC

0110402008

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm chức năng; - Bán buôn thực 
phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; - Bán buôn thịt và các 
sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau, quả, cà phê, chè; - Bán buôn 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

4632

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu.

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC THỂ THAO MCC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MCC SPORT MEDICINE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: MCC SPORT MEDICINE .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02466622960
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

12. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Dạy các môn thể thao; Dạy thể dục; Dạy võ thuật; 
Dạy bơi; Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể 
thao chuyên nghiệp; Dạy yoga.

8551

13. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực 
khám chữa bệnh gồm tư vấn về các chương trình điều trị y tế, 
liên hệ đặt chỗ y tế, hỗ trợ khám và điều trị y tế ở nước ngoài 
(không bao gồm các hoạt động trực tiếp tư vấn sức khỏe, khám 
bệnh, chữa bệnh)

8699

14. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8710

15. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Chi tiết: 
- Câu lạc bộ chơi golf
- Câu lạc bộ bơi lội;
– Câu lạc bộ đường đua;

9312

16. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết: 
- Hoạt động của các nhà đạo diễn hoặc các nhà tổ chức các sự  
kiện thể thao, có hoặc không có cơ sở;
- Hoạt động liên quan đến thúc đẩy các sự kiện thể thao;

9319

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Kinh doanh bất động sản (Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-
CP);
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở;
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

6810

18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Tư vấn bất động sản (Khoản 8 Điều 3 Luật Kinh doanh bất 
động sản năm 2014);
Môi giới đất động sản (Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất 
động sản năm 2014).

6820
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19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490

20. Cho thuê xe có động cơ 7710

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thực phẩm chức năng; - Bán lẻ thực phẩm 
tăng cường vi chất dinh dưỡng.

4722

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết:
- Hoạt động điều hành bến xe;
- Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường 
bộ;
- Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ;
- Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường 
bộ.

5225

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

30. Đại lý du lịch 7911

31. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: - Kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh lữ hành 
quốc tế;

7912(Chính)

32. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

33. Xây dựng nhà để ở 4101

34. Xây dựng nhà không để ở 4102

35. Xây dựng công trình đường bộ 4212

36. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

37. Lắp đặt hệ thống điện 4321

38. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

39. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

40. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN BẤT 
ĐỘNG SẢN 
MCC

Tầng 1 Tòa nhà 
Sunrise Building 
II Khu Đô thị Sài 
Đồng, Phường 
Phúc Đồng, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

62.000 620.000.000 31,000 0107048452

2 ĐỖ QUANG 
BA

Số 3 ngách 38, 
ngõ Lệnh Cư, 
Phường Thổ 
Quan, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0010790064
81

3 NGUYỄN 
TUẤN ANH

Tổ 4, Phường Tứ 
Liên, Quận Tây 
Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

38.000 380.000.000 19,000

Tổng số 38.000 380.000.000 19,000

0300810066
34

4 NGUYỄN THỊ 
TUYẾT MAI

Số 43/376 Ngô 
Gia Tự, Phường 
Đức Giang, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

0251820015
04

5 PHAN THANH 
DŨNG

Xóm 4, Xã Thủy 
Xuân Tiên, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0340810094
24

41. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

42. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034081009424
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 4, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn 43B Hoa Phượng 7B, KĐT Vinhome Riverside, Phường Phúc 
Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THANH DŨNG Nam

01/05/1981 Kinh Việt Nam

25/03/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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